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I

1 Ủy ban nhân dân Quận 1 1 1 4 4

2 Ủy ban nhân dân Quận 5 1 1

3 Ủy ban nhân dân Quận 6 1 1

4 Ủy ban nhân dân Quận 7 1 1 6 6

5 Ủy ban nhân dân Quận 8 1 1

6 Ủy ban nhân dân Quận 10 1 1 1 1

7 Ủy ban nhân dân Quận 11 1 1 4 4 3 3

8 Ủy ban nhân dân Quận 12 1 1 1 1

9 Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 8 8 3 3

10 Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận 1 1 2 2

11 Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 1 1

12 Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 1 1 3 3

13 Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 4 4

14 Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 1 1

15 Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 1 1

16 Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn 3 3

17 Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 6 6 1 1 2 2

18 Sở Công Thương 2 2 3 3

19 Sở Du lịch 1 1

20 Sở Giao thông vận tải 2 2 32 32 7 7

21 Sở Giáo dục và Đào tạo 4 4 2 2

22 Sở Khoa học và Công nghệ 4 4

23 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 80 80 69 69 75 75

24 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9 9 6 6

25 Sở Nội vụ 1 1

26 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 4 4

27 Sở Tài nguyên và Môi trường 8 8 16 16

28 Sở Tư pháp 5 5

29 Sở Văn hóa và Thể thao 22 22 1 1

30 Sở Xây dựng 4 4

31 Sở Y tế 1 1 47 47 29 29 24 24

32 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 2 2 1 1

Hạng II Hạng III Hạng IV
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Hạng I

33 Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao 9 9 2 2

34 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 6 6 3 3

35 Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc 2 2

36 Ban Quản lý Đường sắt đô thị 9 9

37
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình

 dân dụng và công nghiệp
6 6 2 2

38
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông
1 1 1 1

39 Đài Truyền hình Thành phố 1 1 9 9 1 1

40 Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố 5 5 1 1 1 1

41 Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố 25 25 10 10 1 1

42 Trường Đại học Sài Gòn 15 15

43 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 1 1 2 2

44 Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố 2 2

45
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn
6 6

46 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 7 7 1 1

47
Trường Cao đẳng Kiến trúc -Xây dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh 
3 3

48 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ 1 1

49 Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2 2 1 1

50 Trường Cao đẳng nghề Thành phố 2 2 3 3

51
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố 

Hồ Chí Minh 
1 1 6 6 1 1

TỔNG CỘNG 2 2 301 301 244 244 127 127

II

1 Ủy ban nhân dân Quận 1 3 3

2 Ủy ban nhân dân Quận 4 2 2

3 Ủy ban nhân dân Quận 5 1 1

4 Ủy ban nhân dân Quận 6 6 6

5 Ủy ban nhân dân Quận 7 6 6

6 Ủy ban nhân dân Quận 8 4 4

7 Ủy ban nhân dân Quận 10 4 4

8 Ủy ban nhân dân Quận 11 3 3

9 Ủy ban nhân dân Quận 12 17 17

10 Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh 10 10

11 Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 4 4

12 Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 10 10

13 UBND quận Tân Phú 1 1

14 UBND huyện Cần Giờ 2 2

15 Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 14 14

16 Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 3 3

17 Thành phố Thủ Đức 6 6

18 Sở Giáo dục và Đào tạo 5 5

19 Sở Nội vụ 1 1
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Hạng I

20 Sở Văn hóa và Thể thao 1 1

21 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 1 1

22 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM 1 1

0 0 1 1 104 104 0 0

III

1 Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 1 1

2 Sở Tư pháp 1 1

3 Sở Xây dựng 1 1

4 Sở Y tế 3 3

0 0 0 0 6 6 0 0
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